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THÔNG TƯ

Hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng vốn tài trợ của

Chính phủ Pháp năm 1995

 ______________

Căn cứ Nghị định số 58/CP ngày 30/8/1993 của Chính phủ ban hành Quychế quản lý vay và trả nợ nước

ngoài;

Căn cứ Thông tư số 18/TC-TCĐN ngày 05/3/1994 của Bộ Tài chính hướngdẫn việc quản lý và sử dụng

vốn vay nước ngoài của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ ban hànhĐiều lệ quản lý đầu tư và xây dựng;
Căn cứ Công văn số 1513/QHQT ngày 04/4/1996 của Chính phủ về chế độtài chính đối với các dự án sử

dụng nguồn tài trợ của Chính phủ Pháp năm 1995;

Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng nguồn tài trợ theoNghị định thư tài chính năm 1995

ký ngày 30/11/1995 giữa Chính phủ Cộng hoàPháp và Chính phủ CHXHCN Việt Nam như sau:

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1.Nguồn tài trợ theo Nghị định thư năm 1995 của Chính phủ Pháp cho Chính phủ ViệtNam (bao gồm một

khoản viện trợ không hoàn lại, một khoản vay Kho bạc Pháp vàmột khoản vay tín dụng hỗn hợp) là

nguồn thu của ngân sách nhà nước, phải đượcphản ảnh qua ngân sách nhà nước và quản lý theo chế độ

quản lý tài chính hiệnhành của Nhà nước. Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối vào ngân sách nhà nướcvà

trả nợ cho Pháp khi đến hạn (bao gồm cả gốc và lãi) đối với các khoản vay.

2.Căn cứ vào mục tiêu, tính chất sử dụng vốn cũng như khả năng hoàn trả của từngloại dự án, trên cơ sở

các điều kiện ràng buộc của phía Pháp và phê chuẩn củaChính phủ Việt Nam hàng năm, các dự án sử

dụng nguồn vốn tài trợ thuộc Nghịđịnh thư 1995 được phân loại như sau:

-Loại dự án được ngân sách nhà nước cấp phát gồm các dự án theo danh mục tại Phụlục I đính kèm.

-Loại dự án phải vay lại từ nguồn vay Kho bạc Pháp và nguồn tín dụng hỗn hợptheo các điều kiện vay lại

do Chính phủ Việt Nam quy định theo danh mục cụ thểtại các Phụ lục II và III đính kèm.

3.Bộ Tài chính trực tiếp quản lý cấp phát vốn và cho vay lại đối với các dự ánthuộc các đối tượng được

quy định tương ứng như trên thông qua Tổng cục Đầu tưphát triển.
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4.Các chủ dự án được sử dụng nguồn vốn tài trợ (cả vốn viện trợ và vay nợ) cótrách nhiệm lập kế hoạch

rút vốn và nhu cầu vốn đối ứng trong nước hàng năm chotừng dự án gửi cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính

đối ngoại và Tổng cục Đầu tư pháttriển) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp hướng dẫn và theo dõi

việc thựchiện.

5.Đối với các dự án được sử dụng vốn từ nguồn viện trợ không hoàn lại, chủ dự áncó trách nhiệm sử dụng

vốn đúng mục đích và phù hợp với các điều kiện đã camkết trong Hợp đồng thương mại.

Đốivới các dự án thuộc đối tượng phải vay lại, chủ dự án có trách nhiệm sử dụng vàtrả nợ vốn vay đúng

với các điều kiện đã cam kết trong Hợp đồng tín dụng (Hợpđồng cho vay lại) ký với Bộ Tài chính và các

quy định về quản lý và sử dụng vốnvay nước ngoài của Chính phủ theo các văn bản pháp quy đã tham

chiếu ở trên.

 

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1.Trình tự và thủ tục rút vốn vay nợ và viện trợ

a)Việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi phải thực hiệntheo đúng những quy

định tại Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèmtheo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của

Chính phủ.

b)Trên cơ sở dự án đã được thẩm định và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ dựán khẩn trương thực

hiện các thủ tục đấu thầu và ký kết Hợp đồng thương mại vớicác công ty của Pháp để mua hàng hoá và

cung cấp dịch vụ. Các hợp đồng thươngmại phải được ký kết trước ngày 31/12/1997. Sau đó chủ dự án

hoàn tất các thủtục phê duyệt Hợp đồng thương mại theo Quyết định số 91/TTg ngày 13/11/1992 củaThủ

tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Thương mại.

c)Các văn bản liên quan tới việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, tài liệubáo cáo khả thi đã được

phê duyệt, Hợp đồng thương mại đã được ký kết cùng vănbản phê duyệt Hợp đồng thương mại cần gửi

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính(Vụ Tài chính đối ngoại, Tổng cục Đầu tư phát triển) để thực hiện

các thủ tụctiếp theo với phía Pháp.

d)Căn cứ vào công văn đề nghị rút vốn tài trợ để thực hiện các hợp đồng thươngmại của chủ dự án cùng

với thông báo phê duyệt hợp đồng thương mại của Chínhphủ Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi

Tham tán thương mại bên cạnh Đại sứPháp tại Hà Nội, Bộ Tài chính sẽ uỷ quyền cho Ngân hàng Đầu tư

và Phát triểnViệt Nam làm các thủ tục rút vốn cho dự án thuộc danh mục sử dụng vốn tài trợcủa Pháp.

e)Trên cơ sở công văn uỷ quyền rút vốn của Bộ Tài chính và bản sao Hợp đồng tíndụng đã ký kết giữa

Chủ dự án và Tổng cục Đầu tư phát triển, Ngân hàng Đầu tưvà Phát triển Việt Nam ký và đóng dấu văn



bản hợp đồng thương mại gốc để chuyểncho phía Pháp làm chứng từ thanh toán tiền cho Nhà cung cấp

Pháp và thực hiệncác thủ tục đối ngoại như đã quy định trong Thoả ước mở tín dụng.

f)Trường hợp việc thực hiện dự án không thể tiến hành hoặc thực hiện chậm trễ dochưa hoàn tất các thủ

tục hồ sơ, muốn rút hoặc chuyển đổi dự án vì bất kỳ lý donào, chủ dự án phải có trách nhiệm báo cáo kịp

thời cho Bộ Kế hoạch và Đầu tưvà Bộ Tài chính.

2.Thực hiện việc cấp phát và cho vay lại.

a)Đối với các dự án được ngân sách cấp phát vốn (Phụ lục I)

-Bộ Tài chính thông qua Tổng cục Đầu tư phát triển thực hiện việc cấp phát chocác dự án theo chế độ

hiện hành về cấp phát và quản lý vốn xây dựng cơ bản từngân sách nhà nước.

-Đối với các dự án được cấp phát từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Kho bạcPháp khi sử dụng nguồn

nay đều phải làm giấy xác nhận viện trợ. Các chủ dự ánkhi có giấy báo nhận hàng viện trợ phải tới Bộ Tài

chính làm thủ tục xác nhậnviện trợ. Trường hợp phía nước ngoài đặt mua hàng trong nước thì chủ dự án

làmthủ tục xác nhận viện trợ chậm nhất là 30 ngày sau khi nhận được hàng. Hồ sơcần thiết để xác nhận

viện trợ bao gồm:

+Văn bản phê duyệt chương trình, dự án của cơ quan có thẩm quyền.

+Hiệp định hoặc các văn bản thoả thuận đã được ký kết chính thức với đối tác nướcngoài có ghi rõ dự án

đang được thực hiện.

+Văn bản phê duyệt Hợp đồng thương mại.

+Vận đơn đường biển (Bill of Lading) hoặc vận đơn hàng không (Airway bill).

+Bản kê chi tiết (Packing List).

+Hoá đơn thương mại (Invoice).

+Giấy chứng nhận bảo hiểm (Insurance Certificate).

-Chứng từ để ghi thu ghi chi qua ngân sách nhà nước là:

*Giấy xác nhận hàng viện trợ của Bộ Tài chính; hoặc

*Giấy báo nợ của Quỹ phát triển Pháp thay mặt Kho bạc Pháp và các hoá đơn thanhtoán cho nhà cung

cấp Pháp (kể cả hoá đơn thanh toán các dịch vụ kỹ thuật) docơ quan thương vụ Pháp cung cấp; hoặc

*Giấy báo nợ của Ngân hàng Pháp cung cấp.

b)Đối với các dự án phải vay lại vốn (Phụ lục II và III).

-Sau khi các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hợp đồng thương mại ký giữa chủ dựán (hoặc đơn vị được

cơ quan chủ quản dự án uỷ quyền nhập hàng) và Công tyPháp, chủ dự án phải tiến hành ký Hợp đồng tín

dụng với Bộ Tài chính (Tổng cụcĐầu tư phát triển) về việc vay lại nguồn vốn tài trợ từ Ngân sách Nhà



nước. Hợpđồng tín dụng sẽ là cơ sở để chủ dự án chính thức nhận nợ với ngân sách nhà nướcvà thực hiện

các nghĩa vụ của mình theo đúng các điều khoản đã cam kết tronghợp đồng này.

-Các điều kiện cho vay lại đối với các dự án sử dụng nguồn vốn Kho bạc Pháp (Phụlục II):

+Thời gian vay lại: 15 năm có 4 năm ân hạn

+Lãi suất vay lại: 2,5%/năm

+Đồng tiền cho vay: đồng Phrăng Pháp

-Các điều kiện vay lại đối với các dự án sử dụng nguồn vốn tín dụng hỗn hợp (Phụlục III):

+Nguồn Kho bạc Pháp (chiếm 32,96% tổng số vốn vay của dự án):

*Thời gian vay lại: 15 năm có 4 năm ân hạn

*Lãi suất vay lại: 0%/năm (giảm 1% so với lãi suất vay Kho bạc Pháp)

*Đồng tiền cho vay: đồng Phrăng Pháp

+Nguồn tín dụng tư nhân (chiếm 67,04% tổng số vốn vay của dự án):

*Thời gian vay lại: 10 năm không có ân hạn

*Lãi suất vay lại: giảm 1%/năm so với lãi suất vay thực tế của các Ngân hàngPháp.

*Đồng tiền cho vay: đồng Phrăng Pháp

-Các khoản phí: Các chủ dự án phải chịu các khoản phí sau:

*Phí ngoài nước:

Đốivới các dự án vay lại từ nguồn tín dụng hỗn hợp nêu tại Phụ lục III (gồm mộtphần vay Kho bạc Pháp

và một phần vay tín dụng tư nhân), các chủ dự án phảichịu những khoản phí sau:

+Phí cam kết: 0,5%/năm trên số vốn chưa rút của nguồn tín dụng tư nhân.

+Phí quản lý của Ngân hàng Pháp: 0,8% trả một lần trên tổng số vốn vay từ nguồntín dụng tư nhân.

+Phí bảo hiểm tín dụng của COFACE: trả theo tỷ lệ phí do Pháp thông báo tínhtrên số tiền vay từ nguồn

tín dụng tư nhân.

+Phí khác do ngân hàng nước ngoài thu trong quá trình rút vốn (nếu có).

*Phí trong nước:

Tấtcả các dự án vay lại từ ngân sách nhà nước đều phải chịu 0,3%/năm tính trên sốdư nợ bao gồm phí

quản lý của Tổng cục Đầu tư phát triển và phí giao dịch đốingoại do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt

Nam.

Tổngcục Đầu tư Phát triển trực tiếp thu:

+Phí trong nước theo mức 0,3%/năm từ chủ dự án cùng với lịch thu hồi gốc và lãi.Phí giao dịch đối ngoại

do Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam thu theo Biểuphí của Ngân hàng tính trên từng lần giao dịch

phát sinh và do Tổng cục Đầu tưphát triển trích trả cho Ngân hàng trong số 0,3% nêu trên.


